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(Đề gồm 28 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu x 0,25 điểm = 7 điểm)
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm:
A. Các dạng vận động và tương tác của VẬT CHẤT.

B. Quy luật tương tác của các dạng NĂNG LƯỢNG.
C. Các dạng vận động của VẬT CHẤT và NĂNG LƯỢNG.
D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
Câu 2: Các bước tiến hành quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:

(1) Phân tích số liệu.

(2) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.

(3) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết.

(4) Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.

(5) Rút ra kết luận.

Thứ tự đúng của các bước tiến hành là:
A. (3)-(4)-(2)-(5)-(1)

B. (4)-(2)-(3)-(5)-(1)

C. (4)-(3)-(2)-(1)-(5)

D. (2)-(4)-(3)-(1)-(5)

Câu 3: Ứng dụng nào không phải của Vật lí ?
A. Chụp X-quang.

B. Kính hiển vi điện tử.
C. Cảm biến ánh sáng.

D. Hóa trị.
Câu 4: Các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí là:
A. Hiểu được thông tin liên quan đến các rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra.
B. Tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
C. Quan tâm, gìn giữ và bảo vệ môi trường.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 5: Sai số thường gặp là
A. sai số ngẫu nhiên.




B. sai số hệ thống.
C. sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

D. sai số dụng cụ.
Câu 6: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm khi làm việc với các nguồn phóng xạ?
A. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì.
B. Tẩy xạ khi bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định.
C. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
D. Kiểm tra sức khỏe định kì.
Câu 7: Tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng là:
A. đại lượng được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện được quãng đường đó.
B. đại lượng được xác định bằng tích số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện được độ dịch chuyển đó.
C. đại lượng được xác định bằng tích số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện được quãng đường đó.
D. đại lượng được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện được độ dịch chuyển đó.
Câu 8: Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng được xác định bằng
A. độ biến thiên vận tốc của vật.
B. độ biến thiên tọa độ của vật.
C. độ biến thiên quãng đường của vật.
D. độ biến thiên thời gian của vật.
Câu 9: Một xe chuyển động thẳng đều từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là 30 km/h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là 50 km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

A. 40,0 km/h

B. 37,5 km/h


C. 50,0 km/h

D. 30,0 km/h
Câu 10: Gọi vật 1 là vật chuyển động đang xét, vật 2 là vật chuyển động được chọn làm gốc của hệ qui chiếu chuyển động, vật 3 là vật đứng yên được chọn làm gốc của hệ qui chiếu đứng yên. Biểu thức tính vận tốc tổng hợp là
A. 
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Câu 11: Chọn phương án sai khi nói về tính tương đối của chuyển động.

A. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động có tính tương đối

B. Vận tốc của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

C. Quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

D. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

Câu 12: Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là 


A. m.s.


B. m.   



C. m/s. 


D. m/s2. 

Câu 13. Gia tốc của sự rơi tự do tại một nơi gần mặt đất có giá trị gần bằng:
A. 9,8 m/s2.
B. 9,8 cm/s2.
C. 9,8 cm2/s.
D. 9,8 m2/s.
Câu 14. Trong các phương trình mô tả vận tốc 
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 dưới đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
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Câu 15. Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500 m biết g = 10 m/s2. Tính quãng đường vật rơi được trong 5 s đầu tiên.
A. 125 m.
B. 152 m.
C. 215 m.
D. 512 m

Câu 16. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường thẳng.
B. đường tròn.
C. đường xoáy ốc.
D. nhánh parabol.

Câu 17. Vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu 
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Câu 18. Chọn phát biểu sai về phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang.
A. Phương trình chuyển động trên trục Ox: 
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B. Phương trình chuyển động trên trục Oy: 
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C. Phương trình quỹ đạo có dạng: 
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D. Phương trình quỹ đạo có dạng: 
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Câu 19: Một vật được ném ngang với tốc độ 30 m/s ở độ cao 80 m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2 . Tầm xa của vật có giá trị:

A. 120 m.    

B. 20 m.
C. 
[image: image20.wmf]308

 m.

D. 80 m.
Câu 20: Chọn phát biểu đúng.
A. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc cả về hướng và độ lớn.

B. Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào thì nó sẽ luôn đứng yên.
C. Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào thì nó sẽ luôn chuyển động thẳng đều mãi mãi.
D. Quán tính là tính chất của vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của mình.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật III Newton?

A. khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, có cùng giá, khác nhau về độ lớn và ngược chiều.

B. khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật giống nhau, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

C. khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, có cùng giá, cùng độ lớn và cùng chiều.

D. khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Câu 22: Tìm nhận định sai ?

A. Hai lực bằng nhau khi lần lượt tác dụng vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt hai vectơ gia tốc bằng nhau.

B. Hai lực không bằng nhau khi lần lượt tác dụng vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt hai vectơ gia tốc khác nhau.

C. Hai lực cân bằng khi tác dụng đồng thời vào cùng một vật theo hai hướng ngược nhau thì vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng biến đổi đều.

D. Hai lực không cân bằng khi tác dụng đồng thời vào cùng một vật theo hai hướng ngược nhau thì vật chuyển động theo hướng của lực có độ lớn lớn hơn.
Câu 23: Trong trường hợp nào thì ta có thể dễ dàng làm các viên bi chuyển động từ trạng thái đứng yên? Giả sử lực đẩy tác dụng vào các viên trong các trường hợp có độ lớn tương đương và các viên bi cùng nằm trên cùng một mặt phẳng ngang.

A. viên bi có khối lượng 500 g.

B. viên bi có khối lượng 50 g.
C. viên bi có khối lượng 500 kg.
D. viên bi có khối lượng 50 kg.
Câu 24: Độ lớn của Trọng lực là 

A. P = m.g.



B. P =3 m.g.

C. P = m/g.



D. P = 2 m.g.

Câu 25: Lực căng có chiều hướng 

A. từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

B. từ trên xuống.

C. từ dưới lên.





D. từ trái sang phải.

Câu 26: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

Câu 27: Độ lớn của lực ma sát nghỉ 

A. bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.

B. nhỏ hơn độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.

C. lớn hơn  độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.

D. lớn hơn  hoặc nhỏ hơn độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.

Câu 28: Lực cản của chất lưu được biểu diễn bởi một lực 

A. ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

B. cùng chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

C. vuông góc  với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

D. theo hướng chuyển động của vật trong chất lưu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).

Câu 1: Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (d – t) của một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Xác định độ dịch chuyển của chất điểm sau 10 s chuyển động và vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm 6 s?
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Câu 2: Thả vào bình đo thể tích có vạch chia độ một vật làm bằng kim loại có khối lượng riêng 10,5 g/cm3, thì nước trong bình từ mức 130 cm3 dâng lên đến mức 175 cm3. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, g = 9,8 m/s2. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Câu 3: Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng của một vật. Gia tốc của vật từ giây thứ 20 đến giây thứ 28 là bao nhiêu?
[image: image22.png]-20





Câu 4: Xe A có khối lương mA chuyển động với vận tốc 3,6 km/h đến đập vào xe B có mB = 200 g đang đứng yên. Sau va chạm xe A dội ngược lại với vận tốc 0,1 m/s, còn xe B chạy tới với vận tốc 0,55 m/s Tìm mA?
_Hết_
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

         TỔ VẬT LÍ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 



Môn: Vật lí - Lớp 10: 

(Đáp án gồm 3 trang)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A


Hướng dẫn giải: 
Câu 1: Chọn C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng. 
Câu 2: Chọn D. (2)-(4)-(3)-(1)-(5)

Câu 3: Chọn D. Hóa trị
Câu 4: Chọn D. A, B, C đều đúng

Câu 5: Chọn C. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

Câu 6: Chọn C. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
Câu 7: Chọn A. Tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng là đại lượng véctơ được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện được quãng đường đó.
Câu 8: Chọn B. Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật.
Câu 9: Chọn B.  Thời gian đi từ A về B là: 
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Mặt khác: t = t1 + t2 = 
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(2)

Từ (1) và (2) ta có: v = 37,5 km/h

Câu 10: Chọn C. 
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Câu 11: Chọn D. Sai vì: Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động đều có tính tương đối
Câu 12: Chọn D. m/s2. 

Câu 13: Chọn  A. 9,8 m/s2.
Câu 14: Chọn  C. phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều: 
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Câu 15: Chọn  A. quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên: 
[image: image27.wmf]2
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Câu 16: Chọn  D. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một nhánh parabol.
Câu 17: Chọn  A. Thời gian rơi của chuyển động ném ngang: 
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Câu 18: Chọn  D. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang là
+ Phương trình chuyển động trên trục Ox: 
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+ Phương trình chuyển động trên trục Oy: 
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+ Phương trình quỹ đạo có dạng: 
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Câu 19: Chọn  A. 120 m.    L=
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Câu 20: Chọn  D. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

Câu 21: Chọn D. khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Câu 22: Chọn  C. Hai lực cân bằng khi tác dụng đồng thời vào cùng một vật theo hai hướng ngược nhau thì vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng biến đổi đều.

Câu 23: Chọn  B. viên bi có khối lượng 50 g. Vì viên bi nhỏ nhất ứng với mức quán tính nhỏ nhất.

Câu 24: Chọn. A. Độ lớn Trọng lực là P=m.g.
Câu 25:  Chọn. A.  Lực căng có chiều hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

Câu 26:  Chọn. A. Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

Câu 27: Chọn. A. Độ lớn của lực ma sát nghỉ bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.

Câu 28: Chọn. A. Lực cản của chất lưu được biểu diễn bởi một lực ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 1.0 điểm)
	Độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là: d = −1−4+4 = −1  m
	0.5

	
	Vận tốc tức thời tại thời điểm 6 s: v = - 1 m/s
	

	Câu 2

( 1.0 điểm)
	Phần thể tích của nước bị vật chiếm chỗ:

V = V2 - V1= 175 - 130 = 45 cm3 
	0.25

	
	V = 45.10-6 m3
	0.25

	
	Lực đẩy Ác-si-mét do nước tác dụng lên vật: FA = (.g.V 
	0.25

	
	FA  = 10000.45.10-6 = 0,441 N
	0.25

	Câu 3

( 0.5 điểm)
	Gia tốc của ô tô từ giây thứ 20 đến giây thứ 28 là:  [image: image33.png]



	0.25

	
	[image: image35.png]


m/s2
	0.25

	Câu 4

( 0.5 điểm)
	Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe A

Áp dụng định luật III Newton, ta có:[image: image37.png]



mA.[image: image39.png]


A = - mB.[image: image41.png]


B

[image: image43.png]Ya~Yoa VB ~Vos
. o



    (*)
	0.25

	
	Chiếu (*) lên chiều dương: mA = 0,1 kg
	0.25


Lưu ý:

+ Trong từng phần của mỗi câu hoặc cả câu, học sinh có thể làm theo cách khác, nhưng kết quả đúng và giải thuật hợp lý, thì vẫn cho điểm tối đa của phần đó hoặc câu đó.


+ Sai đơn vị kết quả của câu hỏi thì trừ 0,25 điểm cho mỗi lần và không quá 0,5 điểm cho toàn bài. 

_HẾT_

Mã đề: GỐC








Trang 1/1 - Lớp 10

_1732302153.unknown

_1732415811.unknown

_1732415838.unknown

_1732415875.unknown

_1732415796.unknown

_1732302151.unknown

_1732302152.unknown

_1732302150.unknown

_1258286926.unknown

